
TÁC ĐỘNG NHÂN TỐ GIỚI CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM

Lê Thị Bích Ngọc*

Tóm tắt:

Định hướng chiến lược góp phần không nhỏ vào sự thành công của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt
là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bài báo này đưa ra các đặc tính trong định hướng chiến lược
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Bài báo cũng đã phân tích, so sánh sự khác biệt giữa
hai nhóm doanh nghiệp: doanh nghiệp nam làm chủ và doanh nghiệp nữ làm chủ qua các giai
đoạn phát triển. Kết quả của bài báo có một số gợi ý cho các cơ quan ban ngành/tổ chức trong
việc giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ
nói riêng trong mỗi giai đoạn phát triển. Cụ thể, những hỗ trợ về đào tạo, tư vấn về tầm nhìn chiến
lược và tính sáng tạo trong kinh doanh hay hỗ trợ về vốn đặc biệt có ý nghĩa đối với các doanh
nghiệp nhỏ và vừa nói chung, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ trong giai
đoạn thành lập.
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Impact of the gender factor on strategic orientation in Vietnam’s small and medium sized
enterprises

Abstract:
Relevant Strategic orientation significantly contributed to a firm’s success, especially, for small
and medium-sized enterprises. The article presents chracteristics of Small and Medium Sized
Enterprises’ Strategic Orientation in Vietnam. A comparison of Strategic Orientation’s character-
istics between male owned firms and female owned firms through firm’s growth stages was also
conducted. The research provides some suggestions for entrepreneurs in general and female
owned firms in particular. Some suggestions are also presented to relative agencies for support-
ing SMEs in general and female owned firms in particular. More specifically, training and con-
sulting supports related to vision, business creativity and also capital support would be very valu-
able for SMEs in general and for female owned firms in particular in their early stage of devel-
opment.
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1. Giới thiệu

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ
chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong tổng số các
doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Cũng như các
doanh nghiệp nhỏ và vừa nam làm chủ, các doanh
nghiệp nhỏ và vừa nữ làm chủ cũng gặp rất nhiều
khó khăn trong quá trình kinh doanh. Tuy nhiên, so
với đồng nghiệp nam, các nữ nghiệp chủ phải đương
đầu với nhiều thách thức hơn trong quá trình điều
hành hoạt động kinh doanh. Ngoài những thách
thức mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường gặp
nói chung, các nữ nghiệp chủ còn chịu sự chi phối
của nhiều nhân tố khác hạn chế kết quả hoạt động
kinh doanh, như yếu tố về tâm sinh lý, trình độ văn
hóa, tình trạng tài chính, sự bất bình đẳng giới. So
với các doanh nghiệp của đồng nghiệp nam, doanh
nghiệp nữ làm chủ thường có quy mô nhỏ hơn, hoạt
động quản lý thiếu chuyên nghiệp hơn và kết quả
hoạt động kinh doanh, vì vậy, cũng hạn chế hơn.

Liên quan đến lĩnh vực quản lý chiến lược, các
nhà nghiên cứu (Ví dụ: Aragon-Sanchez và San-
vchez-Martin, 2005) đều cho rằng chiến lược kinh
doanh có tác động rất lớn đến kết quả hoạt động
kinh doanh. Đã có một số công trình nghiên cứu sự
tác động của giới của chủ doanh nghiệp đến định
hướng chiến lược. Tuy nhiên kết quả của những
nghiên cứu này không nhất quán.  Điểm chung của
các công trình nghiên cứu trên đó là: 1) phần lớn
thực hiện ở các nước phát triển; 2) coi các doanh
nghiệp ở trạng thái tĩnh. Thực tế, sự phát triển của
các doanh nghiệp không phải là một quá trình từ từ,
trôi chảy mà mỗi giai đoạn phát triển doanh nghiệp
có những đặc điểm riêng, và các doanh nghiệp phải
đối đầu với những vấn đề nổi trội không giống nhau
(Kazanjian,1988). Vì vậy, đặc tính chiến lược cùa
doanh nghiệp có thể không giống nhau giữa các giai
đoạn. Không cân nhắc đến giai đoạn phát triển có
thể làm hạn chế kết quả nghiên cứu về đặc tính
chiến lược của doanh nghiệp.

Bài báo này sẽ so sánh đặc tính trong chiến lược
kinh doanh giữa doanh nghiệp nam làm chủ và
doanh nghiệp nữ làm chủ qua mỗi giai đoạn phát
triển. Bối cảnh nghiên cứu là Việt Nam – nơi có
khuynh hướng doanh nhân rất cao, và là nơi cơ chế
thị trường chưa xác lập đầy đủ. Môi trường hoạt
động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung và
doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ quản lý nói riêng ở

Việt Nam, vì vậy, sẽ có nhiều nét khác biệt so với
các doanh nghiệp này ở các nước phát triển. Chính
vì vậy, các kết quả thu được từ nghiên cứu này sẽ
làm phong phú thêm lý thuyết cũng như kinh
nghiệm thực tế về việc lựa chọn các định hướng
chiến lược của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói
chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ quản lý
nói riêng. Cụ thể, nghiên cứu nhằm trả lời các câu
hỏi sau:  

- Đặc tính trong định hướng chiến lược của các
doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam là gì?

- Giới của chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa có ảnh
hưởng như thế nào đến đặc tính trong định hướng
chiến lược của các doanh nghiệp? 

- Giới có ảnh hưởng như thế nào đến quyết định
chiến lược của doanh nghiệp nhỏ và vừa qua các
giai đoạn phát triển?

2. Định hướng chiến lược 

Chiến lược kinh doanh xác định rõ phạm vi kinh
doanh, vạch rõ mục tiêu cần đạt được, và lợi thế
cạnh tranh cần có của mỗi doanh nghiệp. Định
hướng chiến lược là các nguyên tắc chỉ đạo có ảnh
hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp. Định
hướng chiến lược là điểm tựa cho doanh nghiệp
trong quá trình tương tác với thị trường. Tuy nhiên,
các nhà nghiên cứu (Ví dụ: Nguyen và các cộng sự,
2001, McCarthy, 2003) cho rằng các doanh nghiệp
nhỏ và vừa thường không có các kế hoạch chiến
lược một cách chính thống. Thay vào đó, các doanh
nghiệp này thường hoạt động dựa vào cảm nhận
trực giác của chủ doanh nghiệp và định hướng chiến
lược thường không được văn bản hóa.

Dựa vào định hướng chiến lược đã lựa chọn, một
doanh nghiệp có thể tự chọn ưu tiên các khía cạnh
như vị trí công nghệ, đổi mới, thiết kế tổ chức hay
quản lý con người (Aragon-Sanchez và Sanvchez-
Martin, 2005). Các yếu tố này có tác động lớn đến
kết quả hoạt động của doanh nghiệp (Lumpkin và
Dess, 1997). Miles và Snow (1978) đã chia các định
hướng chiến lược thành bốn nhóm: 

1) Chủ động – nhóm các doanh nghiệp theo định
hướng chiến lược này thường tìm kiếm các cơ hội
thị trường mới thông qua các quá trình đổi mới và
phát triển sản phẩm. Nhóm các doanh nghiệp này
thường rất linh hoạt để thích nghi với môi trường,
họ thường phản ứng nhanh và sáng tạo trước sự thay
đổi của môi trường bên ngoài; 
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2) Phân tích -  nhóm các doanh nghiệp theo định
hướng này khi thì hoạt động phòng thủ khi mang
tính thăm dò phụ thuộc vào môi trường cụ thể xung
quanh họ và họ thường mong muốn có sự cân đối
giữa đổi mới và hiệu quả. Ở các phân khúc thị
trường ổn định, các doanh nghiệp này áp dụng
đường lối hiệu quả, còn ở những phân khúc thị
trường sản phẩm năng động, nhóm doanh nghiệp
thường hoạt động theo định hướng chủ động; 

3) Phòng thủ (bảo vệ) – các công ty hoạt động
theo định hướng này có xu hướng tập trung vào một
lĩnh vực sản phẩm, thị trường hạn chế và cố gắng
bảo vệ thị phần của mình;

4) Phản ứng – nhóm doanh nghiệp theo định
hướng chiến lược này đặc trưng bởi sự thường
xuyên không ổn định và không nhất quán, thiếu khả
năng phản ứng trước sự thay đổi của môi trường
một cách hiệu quả. 

Nghiên cứu của Miles và Snow (1979) được thực
hiện trong bối cảnh các nước phát triển. Các nhóm
định hướng chiến lược này không hoàn toàn phù
hợp với điều kiện nền kinh tế chuyển đổi khi các
doanh nghiệp nhỏ và vừa còn mới, điều kiện thể chế
còn yếu kém. Tan và Litschert (1994) đã điều chỉnh
các nhóm định hướng chiến lược trên khi nghiên
cứu các doanh nghiệp Trung Quốc. Theo các tác giả
này, chiến lược phát triển của doanh nghiệp nhỏ và
vừa có các đặc tính sau: 

i) Tính sáng tạo, tiên phong: Đặc tính này thể
hiện mức độ doanh nghiệp hướng tới tương lai, tìm
kiếm các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, và
sáng tạo;

ii) Tính phân tích: Đặc tính này thể hiện mức độ
doanh nghiệp sử dụng các công cụ và quy trình quản
lý trong hoạch định và thực hiện chiến lược để nâng
cao hiệu quả kinh doanh;

iii) Mức độ chấp nhận rủi ro: Đặc tính này thể
hiện mức độ doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư các dự
án lớn, các dự án mang lại lợi nhuận cao và có rủi
ro cao.

Nghiên cứu này áp dụng cách phân nhóm của Tan
và Lischert (1994) vì có sự tương đồng cao giữa môi
trường kinh doanh ở Trung Quốc và Việt Nam. 

3. Giới tính của chủ doanh nghiệp và đặc tính
của định hướng chiến lược

Các nghiên cứu về tâm sinh lý đã chỉ ra những nét

khác biệt giữa nam và nữ. Điều đó giúp chúng ta
hiểu về họ một cách tốt hơn. Nam giới nhìn chung
có tính độc lập hơn nữ giới. Họ thích tự mình giải
quyết các vấn đề mà không cần chia sẻ với người
khác. Ngược lại, nữ giới lại thường cảm thấy căng
thẳng, lo âu khi vấn đề họ đang gặp phải chưa được
bàn bạc, chia sẻ với người thân, bạn bè mặc dù có
chia sẻ thì những người đó cũng khó có thể giúp họ
giải quyết được các vấn đề đó. Nữ giới về mặt tâm
sinh lý thường muốn tránh những xung đột. Một
người phụ nữ điển hình sẽ cố tránh những xung đột
và mong muốn duy trì hòa khí trong khi nam giới
dường như sẽ không chịu lui nếu bị một ai đó dọa
nạt hoặc thách thức. Trong quá trình đưa ra các
quyết định, nam giới thường ít bị chịu tác động của
cảm xúc hơn so với nữ giới. Sự khác biệt trong các
đặc tính tâm sinh lý giữa nam và nữ có ảnh hưởng
đến thời gian, vai trò họ dành cho gia đình mình,
cũng như cho doanh nghiệp. Những khác biệt này
cũng ảnh hưởng đến nhận thức/cảm nhận của họ về
môi trường và vì vậy, ảnh hưởng đến mục tiêu cách
thức gia quyết định chiến lược với vai trò là chủ
doanh nghiệp (Zhang và Bruning, 2011). 

Đã có khá nhiều nghiên cứu thực tế (ví dụ: Carter
và các cộng sự, 1997; Chaganti và Parasuraman,
1996) về các quyết định chiến lược giữa doanh
nghiệp nam làm chủ và doanh nghiệp nữ làm chủ.
Tuy nhiên, các kết quả không đồng nhất với nhau.
Nếu như phần lớn các công trình nghiên cứu trước
năm 1980 đã chỉ ra sự khác biệt giữa doanh nghiệp
nam làm chủ và doanh nghiệp nữ làm chủ trong các
quyết định chiến lược thì những công trình nghiên
cứu gần đây cho kết quả không rõ ràng. Phần lớn
các nghiên cứu chỉ ra không có sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê giữa hai nhóm doanh nghiệp này
trong đặc tính của các quyết định chiến lược ngoại
trừ mức độ chấp nhận rủi ro, mức độ chấp nhận rủi
ro của các doanh nghiệp nữ làm chủ thấp hơn các
doanh nghiệp nam làm chủ (Sonfield và các cộng
sự, 2001). 

Như đã đề cập ở trên, phần lớn các nghiên cứu
này được thực hiện ở các nước phát triển và với giả
định các doanh nghiệp ở dạng tĩnh. Bài báo này tiếp
tục nghiên cứu chủ đề này ở bối cảnh nền kinh tế
chuyển đổi của Việt Nam và đặc tính trong định
hướng chiến lược của hai nhóm doanh nghiệp sẽ
được so sánh, phân tích qua từng giai đoạn phát
triển của doanh nghiệp.
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4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Khảo sát 

Để nghiên sự khác biệt trong việc lựa chọn định
hướng chiến lược của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Việt Nam, tác giả đã tiến hành thu thập dữ liệu thông
qua điều tra các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng
trên các địa bàn các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Nam
Định, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam có thành phố
Hồ Chí Minh và Bình Dương. Kết quả khảo sát thu
được 449 phiếu phù hợp cho việc phân tích. 

4.2. Các thước đo

4.2.1. Giai đoạn phát triển của doanh nghiệp

Giai đoạn phát triển của doanh nghiệp thể hiện ở
‘tình huống’ tương ứng với ba giai đoạn phát triển
của doanh nghiệp: giai đoạn mới thành lập, giai
đoạn phát triển và giai đoạn trưởng thành. Các tình
huống này do Kazanjian (1988) phát triển. Chủ các
doanh nghiệp được yêu cầu chọn 1 trong 3 tình
huống phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình ở
thời điểm khảo sát. 

Giai đoạn mới thành lập: Doanh nghiệp mới
đăng ký thành lập. Sản phẩm của công ty bán được
và thỏa mãn nhu cầu thị trường. Doanh nghiệp có
khả năng sản xuất và bán hàng, nhưng doanh nghiệp
chưa có vị trí vững chắc trên thị trường. Chủ doanh
nghiệp đang phải thực thi nhiều việc và nhiều giao
dịch. Doanh nghiệp có một số doanh thu và một số
đơn hàng.

Giai đoạn phát triển: Công ty tăng trưởng ở mức
cao về cả doanh số và số lượng lao động. Nhiệm vụ
trọng tâm công ty là làm thế nào sản xuất, bán và
phân phối sản phẩm với số lượng lớn và thu được lợi
nhuận cao. Cơ cấu tổ chức của công ty đã ổn định và
các luồng thông tin được hình thành một cách chính
thức và vai trò của nhân viên được đề cao.

Giai đoạn trưởng thành: Hoạt động chủ yếu của
doanh nghiệp gồm: 1) Phát triển sản phẩm
mới/hoặc/và một dãy sản phẩm hoàn toàn mới; 2)
đảm bảo tăng trưởng nguồn vốn; giữ vững hoặc tăng
thị phần; thâm nhập vào các thị trường mới. Công ty
có cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh.

4.2.2. Định hướng chiến lược

Để xác định định đặc tính trong hướng chiến lược
của mỗi doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp tham
gia khảo sát được yêu cầu trả lời 15 câu hỏi về cách
thức doanh nghiệp của họ phản ứng với môi trường

kinh doanh. Những câu hỏi này được kế thừa từ
nghiên cứu của Tan và Litscher (1994). Các câu hỏi
được thiết theo thang điểm 5 (1 = hoàn toàn không
đồng ý, và 5 = hoàn toàn đồng ý).

4.2.3. Giới của chủ doanh nghiệp

Giới tính của chủ doanh nghiệp được mã hóa như
sau: Nam = 0 và Nữ = 1.

4.3. Phân tích nhân tố và kiểm định độ tin cậy

Nghiên cứu đã tiến hành phân tích nhân tố khám
phá cho tổng cộng 15 câu hỏi được sử dụng để đo
lường đặc tính trong định hướng chiến lược của các
doanh nghiệp. Sau đó, mức độ tin cậy của từng nhân
tố được kiểm tra và chỉ các nhân tố có Cronbach’s
alpha từ 0,6 trở lên được lựa chọn. Các yếu tố đo
lường đặc tính định hướng chiến lược của các doanh
nghiệp được tải vào ba nhân tố: Tính sáng tạo/tiên
phong, tính phân tích và mức độ chấp nhận rủi ro.
Các nhân tố này phù hợp với lý thuyết ở trên. Kết
quả của phân tích nhân tố và kiểm định độ tin cậy
được thể hiện ở bảng 1.

5. Kết quả khảo sát

5.1. Đặc điểm các doanh nghiệp 

Trong số 449 phiếu phù hợp cho việc phân tích,
có 176 doanh nghiệp thương mại (chiếm 39,2%), 55
doanh nghiệp dịch vụ (chiếm 11,9%), 220 doanh
nghiệp sản xuất (chiếm 49%) và 1 doanh nghiệp
khác (chiếm 0,2%). Các doanh nghiệp này có tuổi
đời trung bình là 5 năm (doanh nghiệp trẻ nhất mới
thành lập được nửa năm và doanh nghiệp có thời
gian hoạt động dài nhất là 26,5 năm), số lao động
trung bình của các doanh nghiệp là 43 người (doanh
nghiệp có số lao động ít nhất là 3 người trong khi đó
doanh nghiệp có số lao động nhiều nhất là 400
người). 

Do số doanh nghiệp ở giai đoạn trưởng thành
không nhiều, để phục vụ cho việc phân tích, các
doanh nghiệp ở giai đoạn 2 (giai đoạn phát triển) và
giai đoạn 3 (giai đoạn trưởng thành) được gộp thành
một nhóm. Kết quả, toàn mẫu có 144 doanh nghiệp
ở giai đoạn mới thành lập và 302 doanh nghiệp ở
giai đoạn phát triển và trưởng thành. Mẫu có 363
doanh nghiệp của nghiệp chủ nam và 86 doanh
nghiệp của nghiệp chủ nữ.

Các doanh nghiệp nam làm chủ và nữ làm chủ
đều có số năm hoạt động trung bình tương đương
nhau (5 năm). Về quy mô, doanh nghiệp nam làm
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Bảng 1: Kết quả phân tích nhân tố về định hướng chiến lược

chủ có quy mô lớn hơn doanh nghiệp nữ làm chủ,

thể hiện ở cả vốn điều lệ lẫn số lượng lao động. 

5.2. Đặc tính của Định hướng chiến lược của

các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam 

Phân tích thống kê mô tả được thực hiện để trả lời

câu hỏi đặc tính chiến lược của các doanh nghiệp

Bảng 2: Đặc tính chiến lược của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
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nhỏ và vừa ở Việt Nam là gì. Bảng 2 trình bày kết
quả phân tích mô tả này.

Nhìn chung, trong định hướng chiến lược của các
doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, tính sáng tạo,
tiên phong và tính phân tích ở mức trung bình cao,
điểm trung bình lần lượt là 3,82 và 3,75, song mức
chấp nhận rủi ro lại ở mức trung bình thấp (điểm
trung bình =3). Điều này càng rõ hơn khi xem tỷ lệ
doanh nghiệp có điểm định hướng chiến lược từ 4
trở lên: Tính sáng tạo, tiên phong có 34%, Tính
phân tích có 30%, trong khi đó mức độ chấp nhận
rủi ro chỉ là 6%. Như vậy, mức độ chấp nhận rủi ro
thấp là đặc điểm nổi bật của doanh nghiệp nhỏ và
vừa ở Việt Nam.

5.3. Sự khác biệt giữa giữa doanh nghiệp nam
làm chủ và doanh nghiệp nữ làm chủ

Để nghiên cứu sự khác biệt trong việc sử dụng
định hướng chiến lược giữa doanh nghiệp nam làm
chủ và doanh nghiệp nữ làm chủ, tác giả đã tiến
hành phân tích số liệu qua hai bước sau:

Bước 1: Phân tích T-test để xác định mức độ khác
biệt của tính sáng tạo, tiên phong, tính phân tích và
mức độ chấp nhận rủi ro trong định hướng chiến
lược giữa doanh nghiệp nam làm chủ và doanh
nghiêp nữ làm chủ.

Bước 2: Phân tích hồi quy đơn biến (univariate
regression). Trong các mô hình hồi quy đơn biến,
các đặc tính sáng tạo, tiên phong, tính phân tích và
mức độ chấp nhận rủi ro lần lượt được coi là các
biến phụ thuộc, biến độc lập trong các mô hình hồi
quy đơn biến bao gồm: giới của chủ doanh nghiệp,
giai đoạn phát triển của doanh nghiệp và biến tương
tác giữa giới của chủ doanh nghiệp với giai đoạn

phát triển (Giới*giai đoạn phát triển của chủ doanh
nghiệp).

5.3.1. Kết quả T-Test

So sánh các đặc tính này trong định hướng chiến
lược của các doanh nghiệp nam làm chủ với doanh
nghiệp nữ làm chủ, cả 3 đặc tính: hướng sáng tạo,
tiên phong, tính phân tích và mức độ chấp nhận rủi
ro của doanh nghiệp nữ làm chủ đều thấp hơn, trong
đó, sự khác biệt trong tính chấp nhận rủi ro có ý
nghĩa thống kê (p<0,05).

5.3.2. Kết quả của phân tích T-test và hồi quy đơn
biến

Kết quả phân tích T-Test phía trên đã chỉ ra rằng
tính sang tạo, tiên phong trong định hướng chiến
lược của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam ở
mức trung bình cao và không có sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê giữa doanh nghiệp nam làm chủ và
doanh nghiệp nữ làm chủ. Tuy nhiên, kết quả hồi
quy đơn biến cho thấy mối quan hệ tương quan giữa
“giới” của chủ doanh nghiệp với biến “Tính sáng
tạo, tiên phong” có ý  nghĩa thống kê (p<0.01). 

Tương tự, mối quan hệ giữa biến tương tác giữa
giới của chủ doanh nghiệp với giai đoạn phát triển
của doanh nghiệp với biến “tính sang tạo, tiên
phong” cũng có ý nghĩa thống kê (p<0,01). Cụ thể,
sự khác biệt trong các đặc tính “tính sáng tạo, tiên
phong” giữa hai nhóm doanh nghiệp chủ yếu ở giai
đoạn thành lập, ở giai đoạn phát triển, trưởng thành
đặc tính này hầu như không có sự khác biệt. 

Trong các doanh nghiệp nữ làm chủ, “tính sáng
tạo, tiên phong” (điểm trung bình = 3,47) ở giai
đoạn thành lập, thấp hơn đặc tính này ở giai đoạn
phát triển (điểm trung bình = 3,86) và thấp hơn đặc

Bảng 3: Sự khác biệt về đặc tính trong định hướng chiến lược giữa doanh nghiệp nam làm chủ
và doanh nghiệp nữ làm chủ
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Hình 1: Tính sáng tạo, tiên phong

tính này của doanh nghiệp nam làm chủ. Trong khi
đó, đặc tính này ở các doanh nghiệp nam làm chủ
được duy trì tương đối ổn định suốt cả hai giai đoạn
phát triển của doanh nghiệp (điểm trung bình =3,8).

5.4. Tính phân tích trong định hướng chiến
lược

Kết quả T-Test cho thấy tính phân tích trong định
hướng chiến lược ở mức trung bình cao và không có
sự khác biệt thống kê giữa doanh nghiệp nam làm
chủ với doanh nghiệp nữ làm chủ. Tuy nhiên, kết
quả hồi quy đơn biến lại cho thấy mối quan hệ giữa
giới của chủ doanh nghiệp với “tính phân tích” và
biến tương tác giữa giới của chủ doanh nghiệp với
giai đoạn phát triển của chủ doanh nghiệp với “tính
phân tích” có ý nghĩa thống kê (lần lượt p<0,05 và
p<0,1). 

Tương tự như đặc “tính sáng tạo, tiên phong”, sự
khác biệt trong tính “phân tích” giữa hai nhóm
doanh nghiệp chủ yếu ở giai đoạn thành lập, ở giai
đoạn phát triển và trưởng thành hầu như không có

sự khác biệt. Cụ thể, tính “phân tích” trong định
hướng chiến lược ở các doanh nghiệp nam làm chủ
nhìn chung ổn định ở mức trung bình cao ở các hai
giai đoạn phát triển (trung bình khoảng 3,8), trong
khi đặc tính này trong định hướng chiến lược của
các doanh nghiệp nữ làm chủ ở giai đoạn thành lập
(trung bình = 3,5) thấp hơn các doanh nghiệp nam
làm chủ (3,8) và thấp hơn giai đoạn phát triển sau
của mình (trung bình 3,76).

5.5. Mức độ chấp nhận rủi ro trong định hướng
chiến lược

Kết quả T-Test cho thấy tính phân tích trong mức
độ chấp nhận rủi ro của các doanh nghiệp nhỏ và
vừa ở mức trung bình thấp và có sự khác biệt thống
kê giữa doanh nghiệp nam với doanh nghiệp nữ. Kết
quả hồi quy đơn biến cho thấy biến giai đoạn phát
triển có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê với mức
độ chấp nhận rủi ro (p<0.1). Nhìn chung, mức độ
chấp nhận rủi ro của các doanh nghiệp ở giai đoạn
phát triển (trung bình =3,07) cao hơn giai đoạn
thành lập (trung bình = 2,89).  So sánh mức độ chấp

Hình 2: Tính phân tích
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Hình 3: Mức độ chấp nhận rủi ro

nhận rủi ro giữa doanh nghiệp nam và doanh nghiệp
nữ theo các giai đoạn phát triển cho thấy doanh
nghiệp nam duy trì mức chấp nhận rủi ro ở mức
trung bình thấp ở cả hai giai đoạn. Trong khi đó, các
doanh nghiệp nữ chấp nhận mức rủi ro dưới mức
trung bình. 

6. Bình luận và kết luận

Đặc tính nổi bật trong định hướng chiến lược của
các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt nam nó chúng đó
là mức độ chấp nhận rủi ro khá thấp. 

Liên quan đến tác động của giới, như đã trình bày
ở phần trên, các nghiên cứu thực nghiệm trên thế
giới đã đưa ra các kết quả không đồng nhất về tác
động nhân tố giới của chủ doanh nghiệp đến đặc
tính trong quyết định chiến lược của các doanh
nghiệp nhỏ và vừa. Nếu như trước những năm 1980,
các kết quả nghiên cứu chỉ ra sự khác biệt lớn trong
đặc tính quản lý chiến lược giữa doanh nghiệp nam
làm chủ và doanh nghiệp nữ làm chủ, thì phần lớn
các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng không có sự
khác biệt lớn trừ mức độ chấp nhận rủi ro giữa hai
nhóm doanh nghiệp nam làm chủ và doanh nghiệp
nữ làm chủ. 

Bỏ qua nhân tố giai đoạn phát triển của doanh
nghiệp, các phát hiện từ nghiên cứu này phù hợp với
kết quả nghiên cứu gần đây, đó là, ngoại trừ mức độ
chấp nhận rủi ro có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê,
không có sự khác biệt đáng kể trong các đặc tính
khác trong định hướng chiến lược giữa doanh
nghiệp nam làm chủ và doanh nghiệp nữ làm chủ.
Tuy nhiên, khi nghiên cứu sự khác biệt của các đặc
tính chiến lược có tính đến giai đoạn phát triển thì
kết quả không hoàn toàn như vậy. Cụ thể, ở giai
đoạn phát triển, ngoại trừ mức chấp nhận rủi ro có

sự khác biệt đáng kể, các đặc tính chiến lược khác
giữa hai nhóm doanh nghiệp tương tự nhau và phù
hợp với kết quả của các nghiên cứu gần đây. Tuy
nhiên, sự khác biệt nằm ở trong giai đoạn thành lập.
Cả ba đặc tính: “tính sáng tạo, tiên phong”, tính
“phân tích” và “mức độ chấp nhận rủi ro” của các
doanh nghiệp nữ làm chủ đều thấp hơn các doanh
nghiệp nam làm chủ. 

Bằng việc phân chia doanh nghiệp theo các giai
đoạn phát triển, nghiên cứu này đã chỉ ra rằng đặc
tính chiến lược của các doanh nghiệp nam làm chủ
và doanh nghiệp nữ làm chủ không giống nhau, đặc
biệt ở giai đoạn thành lập. Cả ba đặc tính chính “tính
sáng tạo, tiên phong”, tính “phân tích” và “mức độ
chấp nhận rủi ro” của các doanh nghiệp nữ làm chủ
đều thấp hơn của doanh nghiệp nam làm chủ. Điều
này có nghĩa là các doanh nghiệp nam làm chủ có
tính chủ động cao hơn. Sự khác biệt này cũng có thể
là nguyên nhân dẫn đến kết quả hoạt động của các
doanh nghiệp nữ thấp hơn các doanh nghiệp nam
làm chủ.  

Kết quả của nghiên cứu này đưa ra một số gợi ý
cho những nhà hoạch định chính sách, các cơ quan
ban ngành về thời điểm phù hợp và nội dung hỗ trợ
cụ thể để giúp các doanh nghiệp nói chung và doanh
nghiệp nữ làm chủ nói riêng trong sự cố gắng cải
thiện kết quả hoạt động kinh doanh. Cụ thể, các cơ
quan ban ngành cần có sự hỗ trợ như đào tạo, tư vấn
về tầm nhìn chiến lược và tính sáng tạo trong kinh
doanh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh
nghiệp nữ làm chủ trong giai đoạn thành lập. Các
doanh nghiệp nữ làm chủ thường chấp nhận rủi ro
thấp, vì vậy có thể coi đây là một ưu thế trong việc
tạo điều kiện cho vay vốn.r
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